1. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt 2 Cánh diều - Đề 1

	PHÒNG GD& ĐT …….
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………..
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt - Khối 2
(Thời gian: bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)


Đọc bài văn và trả lời các câu hỏi sau:

Cây xấu hổ
Bỗng dưng, gió ào ào nổi lên. Có tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại.
Nó bỗng thấy xung quanh xôn xao. Nó hé mắt nhìn: Không có gì lạ cả. Bấy giờ, nó mới mở bừng những con mắt lá. Qủa nhiên, không có gì lạ thật.
Nhưng những cây cỏ xung quanh vẫn cứ xôn xao. Thì ra, vừa có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng không biết từ đâu bay tới. Chim đậu một thoáng trên cành thanh mai rồi lại bay đi. Các cây cỏ xuýt xoa: biết bao nhiêu con chim đã bay qua đây, chưa có con nào đẹp đến thế.
Càng nghe bạn bè trầm trồ, cây xấu hổ càng tiếc. Không biết bao giờ con chim xanh đó quay trở lại?
Theo Trần Hoài Dương
Câu 1: Nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã làm gì?

A. Cây xấu hổ co rúm mình lại.
B. Cây xấu hổ vẫy cành lá.
C. Cây xấu hổ hé mắt nhìn.
D. Cây xấu hổ xôn xao.

Câu 2: Cây cỏ xung quanh xôn xao về chuyện gì?

A. Có con chim lạ bay đến.
B. Một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh không biết từ đâu bay tới rồi lại vội bay đi ngay.
C. Có con chim chích chòe bay đến.

Câu 3: Cây xấu hổ nuối tiếc điều gì?

A. Vì chưa được bắt con chim.
B. Vì cây xấu hổ nhút nhát.
C. Vì chưa được nhìn thấy con chim xanh.

Câu 4: Tiếng lá khô lướt trên cỏ như thế nào?

A. Róc rách.
B. Lạt xạt.
C. Xôn xao.

Câu 5: Toàn thân con chim thế nào?

A. Lóng lánh.
B. Lập lòe.
C. Líu lo.

Câu 6: Trong câu: “Cây xấu hổ co rúm mình lại.” Từ chỉ hoạt động là:

A. Cây xấu hổ.
B. Co rúm.
C. Co rúm mình lại.

Câu 7: Câu văn nào cho biết cây xấu hổ rất mong con chim xanh quay trở lại?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN 1:
Câu 1: Nghe – viết: Em học vẽ

Hôm nay trong lớp học
Với giấy trắng, bút màu
Nắn nót em ngồi vẽ
Lung linh bầu trời sao.

Vẽ ông trăng trên sao
Rải ánh vàng đầy ngõ
Vẽ cánh diều no gió
Vi vu giữa trời xanh.

PHẦN 2:
Câu 1:
a. Điền vào chỗ chấm c, k hay q:

…. úc áo … eo kiệt tô ….. anh con ….ênh

b. Điền vào chỗ chấm ang hay an:

s……trọng
lan c........
cái th..........
th....... tổ ong

Câu 2:

a. Tìm 2 từ chỉ sự vật:...................................................................................................................

Tìm 2 từ chỉ hoạt động:............................................................................................................

Tìm 2 từ chỉ đặc điểm:.............................................................................................................

b. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được ở phần a.

.....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Viết 3 - 4 câu về một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt 2 Cánh diều - Đề 2

	TRƯỜNG TH …………
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
(Thời gian làm bài: 40 phút)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU
Bài 1: Đọc thầm bài:

Chùm hoa giẻ
	Bờ cây chen chúc lá
Chùm giẻ treo nơi nào?
Gió về đưa hương lạ
Cứ thơm hoài, xôn xao!
	Bạn trai vin cành hái
Bạn gái lượm đầy tay
Bạn trai, túi áo đầy
Bạn gái, cài sau nón.
	Chùm này hoa vàng rộm
Rủ nhau dành tặng cô
Lớp học chưa đến giờ
Đã thơm bàn cô giáo.


Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Dòng nào nêu đúng nghĩa câu thơ “Gió về đưa hương lạ”?

a. Luồng gió lạ đem mùi hương đến.
b. Gió về đem đến mùi hương thơm một cách lạ lùng.
c. Gió về đem đến một mùi hương lạ, không quen.

2. Những từ ngữ nào được dùng để tả mùi hương đặc biệt của hoa giẻ?

a. chen chúc
b. hương (thơm) lạ 
c. ngào ngạt
d. thơm hoài
e. xôn xao
g. sực nức

3. Những từ “bạn trai, bạn gái” được lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm diễn tả điều gì?

a. Hoa giẻ ít nên các bạn giành nhau hái.
b. Các bạn tíu tít hái hoa giẻ một cách rất thích thú, vui vẻ.
c. Các bạn trêu đùa nhau khi hái hoa giẻ.

4. Chùm hoa giẻ vàng rộm được các bạn nhỏ dành tặng cô giáo cho thấy điều gì?

a. Các bạn rất kính trọng và biết ơn cô giáo.
b. Hoa giẻ có màu vàng rộm sẽ thơm.
c. Hoa giẻ là loài hoa dành riêng để tặng thầy, cô giáo.

5. Gạch dưới từ viết đúng chính tả.

a. bàn tai/bàn tay
b. bạn trai/bạn tray
c. nhà mái/nhà máy

6. Dòng nào nêu đúng bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi Cái gì? trong câu sau:

Mùi hương đặc biệt của hoa giẻ là một mùi hương rất quyến rũ.

a. Mùi hương
b. Mùi hương đặc biệt
c. Mùi hương đặc biệt của hoa giẻ

7. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì? trong câu sau:

Chùm hoa giẻ đẹp nhất là chùm hoa được dành tặng cô giáo.

Bài 2: Đặt một câu theo mẫu “ Ai là gì?”

………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Gạch dưới những từ ngữ chỉ sự vật có trong câu sau:

Sách, báo được đặt trong những chiếc túi vải, hộp thư sơn màu bắt mắt.

Bài 4: Viết lời cảm ơn hoặc xin lỗi khi:

a. Bạn ngồi cùng bàn cho em mượn cái thước kẻ.

……………………………………………………………………………………………..

b. Em chưa làm bài tập, cô giáo nhắc nhở.

……………………………………………………………………………………………..

PHẦN 2: VIẾT
1. Chính tả: Nghe - viết :

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

2. Tập làm văn: Em hãy viết đoạn văn về ngôi trường mơ ước của em

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
3. Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều - Đề 3

	TRƯỜNG TH …………
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Năm học: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt


Họ tên học sinh :………………………………………………Lớp .....................

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (6 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9 Tiếng Việt 2 tập 1, và yêu cầu HS trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc (GV Kiểm tra trong tuần 10)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Em hãy đọc thầm đoạn văn dưới đây và thực hiện theo yêu cầu:

BÉ MINH QUÂN DŨNG CẢM
Nhà bé Minh Quân có một chú mèo vàng rất ngoan. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật, bố mẹ vắng nhà, Minh Quân và mèo vàng được dịp nô đùa thỏa thích. Mải đùa nghịch, chẳng may, Minh Quân gạt phải lọ hoa. Lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sợ bị bố mẹ la mắng nên khi thấy bố mẹ vừa về đến nhà, Minh Quân đã vội vàng nói:

- Bố ơi! Con mèo nghịch làm vỡ bình hoa rồi.

Thế là con mèo bị phạt. Buổi tối hôm đó, mèo vàng bị bố xích lại và không được ăn cá.

Tối hôm đó, nằm trên giường êm ấm, nghe tiếng mèo vàng kêu meo meo, Minh Quân không tài nào ngủ được. Bé vùng dậy, chạy đến bên bố và thú nhận tất cả rồi xin bố tha cho mèo. Bố ôm Minh Quân vào lòng và khen:

- Con trai bố trung thực và dũng cảm lắm.

Minh Hương kể
1- Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
Minh Quân làm vỡ bình hoa, thấy bố mẹ về Minh Quân nói:
A - Bố ơi, con nghịch làm vỡ bình hoa rồi.

B- Bố ơi, con mèo nghịch làm vỡ bình hoa rồi.

C- Bố ơi, gió thổi làm bình hoa rơi xuống đất vỡ rồi.

2- Tìm 4 từ chỉ sự vật có trong bài:
..........................................................................................................

..........................................................................................................

3- Tìm 4 từ chỉ hoạt động có trong bài:
..........................................................................................................

..........................................................................................................

4- Viết 2 câu nêu hoạt động với hai từ vừa tìm được ở bài tập 3:
..........................................................................................................

..........................................................................................................

I. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1- Viết: (5 điểm)

Nghe - viết 2 khổ thơ đầu trong bài “Cô giáo lớp em” (Sách Tiếng Việt 2 tập 1)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2. Luyện viết đoạn: (5 điểm) Em hãy viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) nói về một đồ dùng học tập của em.

Mẫu 1
Đồ dùng học tập mà em thích nhất là chiếc bút bi màu xanh. Chiếc bút này không chỉ viết mượt mà mà còn giúp em thể hiện những ý tưởng sáng tạo trong bài vẽ. Em thường sử dụng nó để ghi chép bài học và hoàn thành bài tập về nhà. Mỗi khi cầm chiếc bút lên, em cảm thấy mình như một nghệ sĩ đang tạo ra những tác phẩm của riêng mình. Em rất quý chiếc bút này!

Mẫu 2
Chiếc bút bi màu xanh mà em yêu thích nhất là món quà từ ông nội. Ông đã tặng em chiếc bút này vào dịp sinh nhật năm ngoái, kèm theo lời chúc em học giỏi. Bút viết rất êm và đẹp, giúp em hoàn thành bài tập một cách dễ dàng. Mỗi lần cầm bút lên, em lại nhớ đến ông và cảm thấy thêm động lực học tập. Chiếc bút không chỉ là công cụ học tập mà còn là kỷ niệm quý giá!

